
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

Số 

phiếu

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

Số 

phiếu 

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

Số 

phiếu 

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

Số 

phiếu 

(.../...)

Tỷ lệ

(%)

1 Hồ Gia Bảo 15/01/1994 Nam Kinh Tây Ninh
Phó trưởng khoa 

Thời trang - Du lịch
13/03/2025 Thạc sỹ

Quản trị dịch vụ 

du lịch và lữ hành

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Quản lý cấp 

phòng
1 4 100% 16 100% 6 100% 4 100%

2
Lữ Xuân 

Trang
18/03/1980 Nữ Kinh Nghệ An

Trưởng bộ môn 

Du lịch - Khách sạn
09/10/2019 Tiến sĩ

Tài chính - Ngân 

hàng

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Quản lý cấp 

phòng
2 4 100% 11 68,70% 5 83,30% 4 100%

3
Nguyễn Bạch 

Cẩm Dung
11/10/1985 Nữ Kinh Vĩnh Long Giảng viên 03/02/2024 Thạc sỹ

Công nghệ vật liệu 

dệt may

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Quản lý cấp 

phòng
2 3 75% 10 62,50% 5 83,30% 3 75%

1
Lữ Xuân 

Trang
18/03/1980 Nữ Kinh Nghệ An

Trưởng bộ môn 

Du lịch - Khách sạn
09/10/2019 Tiến sĩ

Tài chính - Ngân 

hàng

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Quản lý cấp 

phòng
2 4 100% 14 87,50% 5 83,30% 4 100%

2
Đinh Thị 

Trâm
01/07/1989 Nữ Kinh Gia Lai Giảng viên Chưa Thạc sỹ

Quản trị Du lịch - 

Nhà hàng và 

Khách sạn

Sơ cấp Chưa 2 4 100% 15 93,70% 6 100% 3 75%

3
Nguyễn Bạch 

Cẩm Dung
11/10/1985 Nữ Kinh Vĩnh Long Giảng viên 03/02/2024 Thạc sỹ

Công nghệ vật liệu 

dệt may

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Quản lý cấp 

phòng
2 3 75% 10 62,50% 5 83,30% 4 100%

4
Lâm Thị 

Phương Thùy
27/11/1984 Nữ Kinh Đồng Tháp Giảng viên Chưa Thạc sỹ

Công nghệ vật liệu 

dệt may

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Chưa 2 3 75% 8 50%

1
Nguyễn Bạch 

Cẩm Dung
11/10/1985 Nữ Kinh Vĩnh Long Giảng viên 03/02/2024 Thạc sỹ

Công nghệ vật liệu 

dệt may

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Quản lý cấp 

phòng
2 3 75% 14 87,50% 6 100% 4 100%

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA THỜI TRANG - DU LỊCH

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ PHIẾU GIỚI THIỆU NHÂN SỰ

Quy hoạch hoạch cán bộ quản lý của Khoa Thời trang - Du lịch, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại các Hội nghị

Trình độ Số phiếu giới thiệuĐối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2)

I. Chức danh Trưởng khoa Thời trang - Du lịch

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 
Lý luận chính 

trị (ghi rõ chính 

trị hay chính trị - 

hành chính)

Các lớp bồi 

dưỡng (QLNN, 

bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý)

II. Chức danh Phó Trưởng khoa Thời trang - Du lịch

III. Chức danh Trưởng bộ môn Công nghệ - Thời trang

Quê  quán
Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Ngày vào 

Đảng
Học 

hàm 

học vị

Chuyên môn

Stt Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới

tính

Dân 

tộc
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Trình độ Số phiếu giới thiệuĐối 

tượng 

quy 

hoạch 

(đối 

tượng 1 

hoặc 2)

Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4 
Lý luận chính 

trị (ghi rõ chính 

trị hay chính trị - 

hành chính)

Các lớp bồi 

dưỡng (QLNN, 

bồi dưỡng lãnh 

đạo, quản lý)

Quê  quán
Chức vụ, đơn vị 

công tác 

Ngày vào 

Đảng
Học 

hàm 

học vị

Chuyên môn

Stt Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh

Giới

tính

Dân 

tộc

2
Lâm Thị 

Phương Thùy
27/11/1984 Nữ Kinh Đồng Tháp Giảng viên Chưa Thạc sỹ

Công nghệ vật liệu 

dệt may

Trung cấp lý luận 

chính trị - hành 

chính

Chưa 2 4 100% 13 81,30% 6 100% 4 100%

1
Đinh Thị 

Trâm
01/07/1989 Nữ Kinh Gia Lai Giảng viên Chưa Thạc sỹ

Quản trị Du lịch - 

Nhà hàng và 

Khách sạn

Sơ cấp Chưa 2 4 100% 16 100% 6 100% 4 100%

2
Lê Thị Thúy 

Oanh
13/05/1993 Nữ Kinh Đồng Tháp Giảng viên Chưa Thạc sỹ

Quản trị Dịch vụ  

Du lịch và lữ hành
Sơ cấp Chưa 2 2 50% 13 81,30% 5 83,30% 3 75%

NGƯỜI TỔNG HỢP TRƯỞNG ĐƠN VỊ

III. Chức danh Trưởng bộ môn Du lịch - Khách sạn

Nguyễn Ngọc Thọ
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